
SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
             Lời Phê Bình Từ Lớp 4 Đến Lớp 8

 Lời Phê Bình

1 Xuất sắc trong việc cố gắng, chăm chỉ và chuẩn bị bài
2 Có tiến bộ đáng khen
3 Có biểu hiện tiến bộ trong học tập
4 Chuyên cần và chăm chỉ học tập
5 Tích cực đóng góp xây dựng bài
6 Làm theo sự hướng dẫn
7 Chịu hợp tác với bạn học
8 Ngăn Nắp và biết sử dụng thời gian hợp lý
9 Tỏ ra có cố gắng liên tục
10 Làm bài có chất lượng 
11 Suy nghĩ sâu sắc và đưa ra được lập luận về quan điểm
12 Giàu trí tưởng tượng, đầy ý kiến, biết nghĩ cách để giải quyết vấn đề
13 Tham gia tranh luận 1 cách sâu sắc
14 Rèn luyện tư duy và luôn đón nhận cái mới
21 Đôi khi không hoàn tất bài làm
22 Điểm kém trong các kỳ kiểm tra
23 Gặp khó khăn trong việc làm theo lời hướng dẫn trong bài 
24 Gặp khó khăn trong việc nghe theo lời hướng dẫn 
25 Không chịu làm bài bù lại
26 Làm mất bài tập trong lớp
27 Làm mất bài tập đem về nhà làm
28 Yêu cầu được gặp phụ huynh để trao đổi
29 Gặp khó khăn về môn đọc hiểu
30 Không mang đồ dùng học tập khi đến trường.
31 Không đọc được những chữ lạ.
32 Cần cố gắng thêm về môn toán
33 Các kỹ năng căn bản của em còn yếu
34 Không hoàn tất hoặc làm mất bài làm
41 Dựa vào sự thích nghi/thu xếp cho phù hợp với IEP
42 Giảng dạy bổ sung/trợ giúp từ Giáo Sư 
43 Điểm số dựa vào trình độ giảng dạy thích hợp
44 Không có điểm vì nhập học muộn.
45 Không có điểm vì là học sinh ESOL.
46 Không có điểm vì lý do sức khỏe
47 Môn học được dạy bằng 2 thứ tiếng thuộc chương trình song ngữ
61 Làm theo nội qui của trường và lớp
62 Nhận trách nhiệm (hoặc có tinh thần trách nhiệm)
63 Tôn trọng quyền lợi và cảm giác của người khác
64 Mang lại ảnh hưởng tốt cho bạn học
65 Lịch sự và nhã nhặn
66 Kiềm chế được hành vi của mình
67 Làm việc tốt với bạn học và / hoặc nhóm học tập
68 Giải quyết mâu thuẩn một cách hợp lý
69 Biểu hiện được năng khiếu lãnh đạo
70 Giúp ích trong việc giải quyết mâu thuẩn



71 Tôn trọng sự đa dạng của bạn cùng học
72 Giúp đỡ bạn học và kẻ khác
73 Dễ kết bạn
81 Không hòa thuận với bạn cùng trang lứa
82 Không tôn trọng người khác
83 Cần sửa đổi thái độ
84 Không mặc đồng phục
85 Xử lý mâu thuẩn không thích hợp
86 Cần phải kiểm tra lại hành vi của mình
87 Đi học trễ nhiều lần
88 Vắng mặt nhiều lần
89 Không chăm chú học
90 Không hợp tác tốt trong sinh hoạt nhóm
91 Lãng phí thời gian, không chăm chỉ làm bài
92 Gây rối trong giờ học
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